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YÊU CẦU BÁO GIÁ 

Kính gửi: Các nhà cung cấp tại Việt Nam 

 

Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham 

khảo, xây dựng giá làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà cung cấp mua sắm hàng hoá tại 

Bệnh viện với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.  

Địa chỉ: Km số 5, đại lộ Lênin, phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

- Họ và tên: Đoàn Thị Lan Anh 

- Chức vụ: Nhân viên  Tổ Hành chính quản trị 

- Số điện thoại: 0975326487 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Gửi bản giấy có ký tên, đóng dấu về địa chỉ: Tổ Hành chính quản trị, Bệnh 

viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An - Km5, đại lộ Lê Nin, phường Vinh Phú, Nghệ An.  

- Gửi online qua Email: bmed.nafgh@gmail.com (Các đơn vị gửi bản scan kèm 

bản mềm Word/Excel). 

    - Địa điểm phát hành yêu cầu báo giá: https://muasamcong.mpi.gov.vn 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Theo thời hạn đăng tải trên Hệ thống mạng đấu 

thầu quốc gia (tối thiểu 05 ngày tính từ ngày đăng tải thành công) 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày hết hạn hiệu 

lực tiếp nhận báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục hàng hoá: 

STT 
Danh 

mục  

Đơn 

vị 

tính 

Khối 

lượng 
Yêu cầu kỹ thuật 

Ghi 

chú 

1  
Nước 

uống 
Chai  172.300 

Nước TH True Water 500ml 

- Thương hiệu: TH True Water 

- Xuất xứ: Việt Nam 

Dự 

kiến 

giao 



đóng 

chai 

- Loại nước: Nước tinh khiết 

- Dung tích: 500ml 

- Quy cách đóng gói: Chai nhựa 24 

chai/thùng 

- Năm sản xuất: 2026 trở về sau 

hàng 

theo 

đợt, 

mỗi 

tháng 

giao 1 

lần 

 

 

2  
Giấy vệ 

sinh 
Cuộn  55.460 

Giấy vệ sinh cao cấp Posy 10 cuộn 3 lớp 

không lõi 

- Nhãn hiệu: Posy 

- Hãng sản xuất: Công ty Cổ phần giấy 

Xương Giang 

- Xuất xứ: Việt Nam 

- Thành phần chính: Bột giấy nguyên 

sinh 

- Định lượng: 13 gsm±2 

- Chiều dài cuộn: 41m±1 

- Chiều cao cuộn: 98mm±1 

- Khối lượng túi: 1600g±30 

- Đóng gói: 10 cuộn/túi - 10 túi/thùng 

- Độ trắng: 86 ISO 

- Năm sản xuất: 2026 trở về sau 

3  
Cốc 

nhựa 
Cái 8.080 

Cốc tròn 330ml 6239  

- Thương hiệu: Việt Nhật 

- Hãng sản xuất: Công ty TNHH Sản 

xuất nhựa Việt Nhật 

- Xuất xứ: Việt Nam 

-  Chất liệu: Nhựa PP nguyên sinh an 

toàn, không chứa BPA. 

-  Kích thước: Miệng 8cm, đáy 6cm, cao 

10cm. 

- Dung tích: 330ml. 

- Năm sản xuất: 2026 trở về sau 

4  
Khăn 

mặt 
Cái 19.730 

- Chất liệu: 100% cotton 

- Tình trạng: Hàng mới 100% 

- Kích thước: 25 × 40 cm 

- Màu sắc: Trắng  

- Đường may chắc chắn, không xù lông, 

không phai màu.  

- Thấm hút tốt, mềm mại, không gây 

kích ứng da. 

- Xuất xứ: Việt Nam 

- Năm sản xuất: 2026 trở về sau  



5  Dầu gội Gói 83.770 

Sữa tắm Enchanteur 

- Thương hiệu: Enchanteur 

- Xuất xứ:Việt Nam 

- Khối lượng: 6g/gói (±10%) 

- Năm sản xuất: 2026 trở về sau 

Dự 

kiến 

giao 

hàng 

theo 

đợt, 

mỗi 

quý 

giao 1 

lần 

6  Sữa tắm Gói 83.770 

Dầu gội Enchanteur 

- Thương hiệu: Enchanteur 

- Xuất xứ: Việt Nam 

- Khối lượng: 6g/gói (±10%) 

- Năm sản xuất: 2026 trở về sau 

7  
Lược 

chải đầu 
Cái 15.160 

- Chất liệu: Nhựa PP hoặc PS nguyên 

sinh, không mùi, an toàn khi sử dụng.  

- Màu sắc: Trắng  hoặc màu ngà.  

- Kích thước: Dài khoảng 13–16 cm, 

rộng 2,5–3,5 cm.  

- Kiểu dáng: Răng lược đều, không sắc 

cạnh, cầm chắc tay.  

- Đóng gói: Mỗi chiếc bọc riêng trong 

túi PE hoặc OPP, đảm bảo vệ sinh.  

- Tình trạng: Hàng mới 100%.  

- Xuất xứ: Việt Nam 

- Năm sản xuất: 2026 trở về sau 

8  

Xà 

phòng 

miếng 

nhỏ 

Miếng 54.900 

- Dạng bào chế: Xà phòng tắm dạng 

bánh (miếng). 

- Khối lượng tịnh: 10 g (±2 g) 

- Bao gói: Mỗi miếng được bọc riêng 

bằng giấy hoặc bao ni lon, bảo đảm vệ 

sinh. 

- Tiêu chuẩn chất lượng: Sản phẩm mới 

100%, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, 

được phép lưu hành tại Việt Nam. 

- Xuất xứ: Việt Nam 

- Năm sản xuất: 2026 trở về sau 

9  

Bàn 

chải và 

Kem 

đánh 

răng 

nhỏ 

Bộ 55.200 

- Chất liệu: Nhựa PP an toàn cho sức 

khỏe 

- Kích thước: khoảng18cm 

- Có kem đánh răng 3- 5g đi kèm 

- Lông bàn chải: không gây xước hay 

ảnh hưởng đến răng miệng 

- Đóng gói: đóng gói riêng lẻ theo bộ 

trong bao bì kín  

- Tình trạng: Hàng mới 100%.  

- Xuất xứ: Việt Nam 

- Năm sản xuất: 2026 trở về sau 



 

2. Địa điểm cung cấp: Cung cấp hàng hoá tại Bệnh viện HNĐK Nghệ An. 

 - Địa chỉ: Km5, Đại lộ Lênin, Phường Vinh Phú, Tỉnh Nghệ An. 

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Tối đa 15 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. 

4. Các thông tin khác: 

- Báo giá bao gồm thuế VAT, phí vận chuyển, lắp đặt và các chi phí khác. 

- Đơn vị Báo giá phải có giá trị pháp lý, Hoá đơn tài chính và vận chuyển giao 

hàng tại Bệnh viện. 

 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; 

- Website bệnh viện; 

- Lưu: VT, HCQT. 

KT GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

  

 

 

 

Quế Anh Trâm 
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